
E08026001

Môn học: Quản lý cho kỹ sư (010110021702) - Số tín chỉ: 2 

Ngày thi: 08/07/2021 Tiết BĐ: 2 Phòng thi: online10

STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Mã 

đề
Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 2005170932 ANH 05/05/1999 08DHTP5 6.0 sáu không

2 2005180052 Nguyễn Thị Quế Anh 22/05/2000 09DHTP4 7.0 bảy không

3 2005181017 Nguyễn Chí Bảo 17/02/2000 09DHTP3 6.5 sáu năm

4 2005180432 Nguyễn Thị Huỳnh Châu 13/10/2000 09DHTP1 6.5 sáu năm

5 2005181025 Lý Phước Cường 06/12/2000 09DHTP2 7.0 bảy không

6 2005180113 Võ Thị Bích Diệp 20/08/2000 09DHTP7 8.5 tám năm

7 2022180045 Văn Thị Mỹ Duyên 15/09/2000 09DHDB2 7.5 bảy năm

8 2005181049 Trần Thị Hà Giang 27/05/2000 09DHTP4 7.0 bảy không

9 2022181013 Nguyễn Thụy Quỳnh Giao 07/03/1999 09DHDB1 5.5 năm năm

10 2005180065 Trần Thị Trúc Hà 31/08/2000 09DHTP2 7.5 bảy năm

11 2005180224 Nguyễn Thị Vi Hạ 20/09/2000 09DHTP2 8.0 tám không

12 2005180074 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/04/2000 09DHTP4 6.5 sáu năm

13 2005181058 Nguyễn Thanh Hằng 27/10/2000 09DHTP3 7.5 bảy năm

14 2022181017 Phạm Thị Thúy Hằng 05/03/2000 09DHDB1 8.0 tám không

15 2022180110 Trương Thị Thu Hằng 10/02/2000 09DHDB2 7.5 bảy năm

16 2005180134 Nguyễn Thị Bích Hạnh 15/04/2000 09DHTP3 6.5 sáu năm

17 2022181019 Huỳnh Thị Hương Hảo 26/03/2000 09DHDB1 7.5 bảy năm

18 2005191084 Trần Phúc Hậu 27/02/2001 10DHTP4 7.5 bảy năm

19 2005180098 Huỳnh Thị Minh Hiền 18/05/2000 09DHTP4 7.0 bảy không

20 2005160068 TRẦN THỊ THANH HIỀN 23/09/1998 07DHTP1 6.5 sáu năm

21 2022181021 Võ Thị Thu Hiền 28/11/2000 09DHDB2 6.5 sáu năm

22 2005180490 Đặng Thị Hoàng Hiệp 01/12/2000 09DHTP1 6.5 sáu năm

23 2022180054 Nguyễn Trung Hiệp 11/07/2000 09DHDB2 6.5 sáu năm

24 2005181076 Bùi Thị Hoa 27/04/2000 09DHTP3 8.5 tám năm

Số SV trong DS: 24 Số bài thi: 24 bài

Số SV có mặt:

Số SV vắng mặt: Số tờ giấy thi: 24 tờ

Lê Minh Tâm Phan Thế Duy

HOÀNG TÚ

Họ và tên

Trưởng Khoa/Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

In ngày 07/7/2021

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3 Cán bộ coi thi 4

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Mạc Xuân Hòa Nguyễn Phan Khánh Hòa Huỳnh Thị Lê Dung 

DANH SÁCH GHI ĐIỂM 
Thi kết thúc học phần

Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  TP.HCM



E08026001

Môn học: Quản lý cho kỹ sư (010110021702) - Số tín chỉ: 2 

Ngày thi: 08/07/2021 Tiết BĐ: 2  Phòng thi: online11

STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Mã 

đề
Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 2005180425 Hoàng 20/07/2000 09DHTP3 7.5 bảy năm

2 2005181083 Trương Thị Ngọc Hồng 26/06/2000 09DHTP4 5.4 năm bốn

3 2005181087 Đỗ Văn Hùng 26/10/2000 09DHTP6 6.8 sáu tám

4 2005181088 Nguyễn Minh Hưng 14/09/2000 09DHTP2 6.9 sáu chín

5 2022181024 Lê Thị Xuân Hương 08/07/2000 09DHDB2 6.5 sáu năm

6 2022180024 Nguyễn Thị Hương 19/04/2000 09DHDB2 7.7 bảy bảy

7 2005181090 Phạm Văn Hướng 26/06/2000 09DHTP8 6.5 sáu năm

8 2005170066 TIÊU MINH HUY 28/12/1999 08DHTP2 6.0 sáu không

9 2005181099 Nguyễn Ngọc Huyền 21/09/2000 09DHTP1 7.0 bảy không

10 2005180173 Phạm Thị Mỹ Huyền 09/05/2000 09DHTP1 6.9 sáu chín

11 2005181100 Vương Thị Bích Huyền 14/02/2000 09DHTP3 6.5 sáu năm

12 2022180056 Phan Minh Khải 10/05/2000 09DHDB2 8.0 tám không

13 2022181028 Trần Thị Lan 18/06/2000 09DHDB1 7.0 bảy không

14 2005180125 Võ Thị Hoàn Liên 25/01/2000 09DHTP1 6.5 sáu năm

15 2005181123 Huỳnh Thị Bích Liễu 23/11/2000 09DHTP3 7.7 bảy bảy

16 2005180206 Bùi Thị Mỹ Linh 24/06/2000 09DHTP4 7.5 bảy năm

17 2005181128 Hồ Trúc Linh 05/11/2000 09DHTP2 7.0 bảy không

18 2005180172 Nguyễn Phương Linh 15/07/2000 09DHTP6 7.5 bảy năm

19 2005180312 Nguyễn Thị Trúc Linh 02/10/2000 09DHTP1 8.0 tám không

20 2022181035 Phạm Quốc Luân 21/09/2000 09DHDB1 7.0 bảy không

21 2005180533 Đặng Thảo My 10/09/2000 09DHTP5 6.5 sáu năm

22 2005180424 Nguyễn Thị Thanh Ngân 14/07/2000 09DHTP3 7.5 bảy năm

23 2005180463 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/01/2000 09DHTP3 7.5 bảy năm

Số SV trong DS: 23 Số bài thi: 23 bài

Số SV có mặt:

Số SV vắng mặt: Số tờ giấy thi: tờ

Phan Thế Duy Lê Minh Tâm

DANH SÁCH GHI ĐIỂM 
Thi kết thúc học phần

Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Vũ Tiên

Họ và tên

Trưởng Khoa/Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

In ngày 07/7/2021

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3 Cán bộ coi thi 4

Đặng Thị Yến Nguyễn Hoàng Anh Huỳnh Thị Lê Dung

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  TP.HCM



E08026001

Môn học: Quản lý cho kỹ sư (010110021702) - Số tín chỉ: 2 

Ngày thi: 08/07/2021 Tiết BĐ: 2 Phòng thi: online12

STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Mã 

đề
Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 2005180087 Ngân 06/09/2000 09DHTP4 7.0 bảy không

2 2005181181 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 10/12/2000 09DHTP1 9.0 chín không

3 2005181185 Đặng Thị Tố Nguyên 14/01/2000 09DHTP6 7.0 bảy không

4 2005181187 Nguyễn Phan Thảo Nguyên 10/10/2000 09DHTP6 7.5 bảy năm

5 2005181193 Kiều Tô Tố Nhi 01/01/2000 09DHTP6 7.5 bảy năm

6 2022180133 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 19/09/2000 09DHDB1 6.5 sáu năm

7 2005181198 Thân Phan Yến Nhi 10/08/2000 09DHTP7 8.0 tám không

8 2005160158 TỐNG LINH NHI 06/09/1998 07DHTP4 7.0 bảy không

9 2005180329 Huỳnh Thị Mai Như 26/10/2000 09DHTP3 7.2 bảy hai

10 2022180151 Phan Ngọc Quỳnh Như 12/12/1998 09DHDB1 8.0 tám không

11 2022180092 Nguyễn Thị Mỹ Nương 19/04/2000 09DHDB2 8.5 tám năm

12 2005181228 Hoàng Thị Mai Phương 16/03/2000 09DHTP6 7.0 bảy không

13 2005181241 Đổ Cẩm Quyền 21/10/2000 09DHTP4 8.5 tám năm

14 2005160201 NGUYỄN NHẬT MINH TÂM 21/02/1998 07DHTP1 3.5 ba năm

15 2005180468 Nguyễn Nhật Tân 26/10/2000 09DHTP4 8.5 tám năm

16 2005181263 Trần Nhật Tân 06/02/2000 09DHTP9 5.5 năm năm

17 2022181054 Nguyễn Đình Thắng 20/08/2000 09DHDB1 5.5 năm năm

18 2005180453 Phạm Nhữ Phương Thanh 23/07/2000 09DHTP3 8.0 tám không

19 2005181269 Hồ Hiệp Thành 03/07/2000 09DHTP9 8.0 tám không

20 2005180271 Nguyễn Ngọc Thi 01/06/2000 09DHTP6 8.0 tám không

21 2022180040 Lê Huy Thịnh 30/09/2000 09DHDB1 5.0 năm không

22 2005180849 Phùng Thị Thơm 04/11/2000 09DHTP8 8.0 tám không

23 2005180878 Thái Minh Thông 15/10/2000 09DHTP5 7.0 bảy không

Số SV trong DS: 23 Số bài thi: 23 bài

Số SV có mặt:

Số SV vắng mặt: Số tờ giấy thi: tờ

Phan Thế Duy Lê Minh Tâm

Võ Thanh

Họ và tên

Trưởng Khoa/Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

In ngày 07/7/2021

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3 Cán bộ coi thi 4

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Trần Quyết Thắng Phan Thế Duy Nguyễn Thị Kim Oanh

DANH SÁCH GHI ĐIỂM 
Thi kết thúc học phần

Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  TP.HCM



E08026001

Môn học: Quản lý cho kỹ sư (010110021702) - Số tín chỉ: 2 
Ngày thi: 08/07/2021 Tiết BĐ: 2 Phòng thi: online13

STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Mã 

đề
Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 2022181066 Thông 14/06/2000 09DHDB1 5.5 năm năm

2 2005180280 Lâm Thị Hoài Thư 03/08/2000 09DHTP3 8.5 tám năm

3 2005180266 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 06/05/2000 09DHTP4 7.0 bảy không

4 2022180142 Nguyễn Thị Hoàng Thương 20/11/2000 09DHDB1 7.0 bảy không

5 2022181072 Nguyễn Trần Thị Ánh Thùy 07/02/2000 09DHDB2 9.0 chín không

6 2022181073 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/10/2000 09DHDB1 6.0 sáu không

7 2005180498 Nguyễn Thị Quế Trân 20/10/2000 09DHTP7 7.5 bảy năm

8 2022180048 Trần Thị Bảo Trân 28/12/2000 09DHDB1 7.5 bảy năm

9 2005181320 Nguyễn Thị Trang 19/07/2000 09DHTP9 6.5 sáu năm

10 2022181077 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 09/06/2000 09DHDB1 8.0 tám không

11 2005181321 Trần Thu Trang 10/11/2000 09DHTP9 6.0 sáu không

12 2005181323 Võ Thị Thùy Trang 10/08/2000 09DHTP8 8.0 tám không

13 2022180081 Huỳnh Xuân Triệu 18/02/2000 09DHDB1 5.0 năm không

14 2005181336 Đoàn Thị Kiều Trinh 28/06/2000 09DHTP8 7.5 bảy năm

15 2005181335 Nguyễn Thị Kiều Trinh 08/11/2000 09DHTP9 8.5 tám năm

16 2005181338 Nguyễn Hoài Thanh Trúc 23/06/2000 09DHTP8 7.5 bảy năm

17 2005181347 Nguyễn Phạm Quốc Tuấn 10/09/2000 09DHTP8 9.0 chín không

18 2005180471 Nguyễn Thị Hồng Tươi 19/08/2000 09DHTP8 8.0 tám không

19 2005181355 Trương Văn Út 23/07/2000 09DHTP8 8.5 tám năm

20 2005180546 Trần Thị Thúy Vy 24/02/2000 09DHTP8 7.5 bảy năm

21 2005181382 Tô Thị Kiều Như Ý 09/07/2000 09DHTP9 7.0 bảy không

22 2005180053 Võ Như Ý 22/08/2000 09DHTP3 Thi vấn đáp

23 2005180529 Nguyễn Thị Hải Yến 29/11/2000 09DHTP8 7.0 bảy không

Số SV trong DS: 23 Số bài thi: 23 bài
Số SV có mặt:
Số SV vắng mặt: Số tờ giấy thi: tờ

Lê Minh Tâm Phan Thế Duy

Trần Gia

Họ và tên

Trưởng Khoa/Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

In ngày 07/7/2021

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3 Cán bộ coi thi 4

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Đỗ Mai Nguyên Phương Ngô Duy Anh Triết Trần Đức Duy

DANH SÁCH GHI ĐIỂM 
Thi kết thúc học phần

Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  TP.HCM


